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TÓM TẮT 

Nghiên cứu thực hiện nhằm xác định liều lượng phân NPK phù hợp trong giai đoạn phát triển 

trái đến hiện tượng rối loạn sinh lý (RLSL) sầu riêng Musang King 7 năm tuổi tại huyện Phong Điền, 

thành phố Cần Thơ từ tháng 12/2023 đến tháng 5/2024. Thí nghiệm bố trí theo phương pháp khối hoàn 

toàn ngẫu nhiên 4 nghiệm thức và 5 lần lặp lại, đánh giá 1 cây/lần lặp lại. Thí nghiệm có 4 nghiệm thức 

là 4 liều lượng phân NPK là 0,5 kg, 0,75 kg, 1,0 kg và 1,25 kg/cây/lần với tỉ lệ bón N:P:K khác nhau vào 

3 thời điểm khác nhau của quá trình phát triển trái sầu riêng (tỷ lệ 2:1:1(30 ngày sau khi đậu trái 

(NSKĐT)), tỷ lệ 2:1:3 (45 NSKĐT) và tỷ lệ 1:1:3 (60 NSKĐT)). Kết quả cho thấy, liều lượng phân 

NPK có ảnh hưởng đến khối lượng trái, năng suất trái và chất lượng trái sầu riêng Musang King. Bón 

phân NPK liều lượng 1,0-1,25 kg/cây/lần làm tăng khối lượng trái, nhưng tăng hiện tượng RLSL. Bón 

phân NPK liều lượng 0,75 kg/ cây/lần (với tỷ lệ NPK 2:1:1 thời điểm 30 NSKĐT, 2:1:3 thời điểm 45 

NSKĐT và 1:1:3 thời điểm 60 NSKĐT) làm giảm hiện tượng trái bị RLSL từ 25-50%, năng suất và 

chất lượng cao hơn các liều lượng khác của thí nghiệm. Vì vậy, có thể bón phân NPK cho sầu riêng 

Musang King 7 năm tuổi với liều lượng 0,75 kg/cây/lần để đạt năng suất cao, giảm hiện tượng RLSL 

trong vụ thuận. 

Từ khóa: Năng suất, Rối loạn sinh lý, Sầu riêng Musang King 
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ABSTRACT 

The study was conducted to determine the appropriate NPK fertilizer dosage during the fruit 

development stage leading to the occurrence of physiological disorders (PD) in 7-year-old Musang King 

durian trees in Phong Dien District, Can Tho City, from December 2023 to May 2024. The experiment 

followed a completely randomized block design with 4 treatments and 5 replications, with one tree as 

each replication. The four treatments corresponded to four NPK fertilizer dosages: 0.5 kg, 0.75 kg, 1.0 

kg, and 1.25 kg/tree/application. These were applied at three different times during the fruit-setting 

process, with varying N:P:K ratios: 2:1:1 at 30 days after fruit set (DAFS), 2:1:3 at 45 DAFS, and 1:1:3 

at 60 DAFS. Results showed that NPK fertilizer dosage significantly affected fruit weight, yield, and 

fruit quality of Musang King durians. Applying 1.0-1.25 kg NPK per tree per application increased fruit 

weight but also worsened the incidence of PD. In contrast, applying 0.75 kg NPK per tree per application 

(with NPK ratios of 2:1:1 at 30 DAFS, 2:1:3 at 45 DAFS, and 1:1:3 at 60 DAFS) reduced PD occurrence 

by 25-50% and resulted in higher yield and fruit quality compared to other treatments. Therefore, 

applying 0.75 kg NPK/tree/application is recommended for 7-year-old Musang King durians during the 

main fruiting season to achieve high yield and reduce PD during the season. 
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1. MỞ ĐẦU 

Sầu riêng (Durio zibethinus Murr.) là 

loài cây ăn trái đặc sản ở vùng nhiệt đới, 

được ví như là ‘Vua của các loại trái cây” 

(Nafsi, 2007). Tại Việt Nam, các giống 

được trồng phổ biến gồm Ri 6, Chuồng bò 

hạt lép cùng với một số giống được du nhập 

như Monthong (Thái Lan), Musang King 

(Mã Lai) (Trần Văn Hâu và Trần Sỹ Hiếu, 

2023). Năm 2022 kim ngạch xuất khẩu sầu 

riêng của Việt Nam chỉ 421 triệu USD, 

nhưng năm 2023 kim ngạch xuất khẩu tăng 

lên 2.240 triệu USD (tăng 5,32 lần), năm 

2024 kim ngạch xuất khẩu đạt 3,3 tỷ USD 

(Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh, 

2024).  

Rối loạn sinh lý cơm trái sầu riêng 

(physiological disorder) là một trở ngại rất 

lớn, làm giảm phẩm chất cơm trái và giá trị 

thương phẩm trái sầu riêng. Theo Nakasone 

và Paull (1998) sầu riêng bị rối loạn sinh lý 

là hiện tượng phần ăn được (cơm) bị cứng, 

có màu nâu không có màu vàng tươi hay 

màu sắc không đều. Hiện tượng rối loạn 

sinh lý (RLSL) cơm trái sầu riêng là một trở 

ngại rất lớn, làm giảm phẩm chất cơm trái 

và giá trị thương phẩm trái sầu riêng (Trần 

Văn Hâu và Trần Sỹ Hiếu, 2023). Theo 

Nakasone và Paull (1998) sầu riêng bị 

RLSL là hiện tượng phần ăn được (cơm) bị 

cứng, có màu nâu không có màu vàng tươi 

hay màu sắc không đều. Bên cạnh đó, 

Fresco (2000) cũng cho rằng phần cơm trái 

bị RLSL sẽ không chín, cứng, có màu trắng, 

không có màu vàng như phần cơm bình 

thường trong khi các phần cơm ở những vị 

trái khác vẫn chín. Sapii và Nanthachai 

(1994) kết luận, sầu riêng có ba dạng RLSL: 

phần cơm chín không đều, hạt có nước hay 

nhão cơm và cơm có màu nâu ở hai đầu của 

hạt. Hiện tượng RLSL đã được ghi nhận 

trên nhiều giống ở Việt Nam như: cháy múi 

trên sầu riêng Ri 6 (Trần Văn Hâu và cs., 

2019), nhão cơm trên sầu riêng Bí Rợ hạt 

lép (Trần Văn Hâu và cs., 2020), cứng cơm 

trên sầu riêng Monthong (Trần Văn Hâu và 

cs., 2009). Sầu riêng Musang King có khối 

lượng trung bình 2.161,8 g, với 24,8% ăn 

được, hàm lượng đường tổng số 12,5%, tinh 

bột 12,1%, 0Brix 33,1% và 50,2% là nước 

(Duong và cs., 2025). Trở ngại chính hiện 

nay trên giống sầu riêng Musang King là 

chất lượng chưa ổn định do hiện tượng 

RLSL khi chín, làm giảm giá trị thương 

phẩm của giống sầu riêng này. Tuy nhiên, 

Musang King là giống sầu riêng mới được 

phát triển ở Việt Nam (được trồng nhiều ở 

Tây Nguyên, Đồng bằng sông Cửu Long và 

Đông Nam Bộ) trong thời gian gần đây nên 

chưa có nhiều nghiên cứu nào về hiện tượng 

RLSL trên trái sầu riêng Musang King một 

cách khoa học và chi tiết. Vì vậy, nghiên 

cứu được thực hiện nhằm tìm ra liều lượng 

phân NPK phù hợp, góp phần xây dựng 

công thức bón phân trong giai đoạn phát 

triển trái giúp làm giảm hiện tượng RLSL 

trái sầu riêng Musang King. 

2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 

NGHIÊN CỨU  

Thí nghiệm được thực hiện trên giống sầu 

riêng Musang King 7 năm tuổi, tại huyện 

Phong Điền, thành phố Cần Thơ từ tháng 

12/2023 đến tháng 5/2024 (trồng với 

khoảng cách 7 x 7 m, chiều rộng liếp 7 m và 

chiều rộng mương 2 m). Thí nghiệm được 

bố trí theo phương pháp khối hoàn toàn 

ngẫu nhiên gồm 4 nghiệm thức với 5 lần lặp 

lại, đánh giá 1 cây/lần lặp lại. Các nghiệm 

thức được trình bày trong Bảng 1.  
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Bảng 1.  Các nghiệm thức liều lượng phân NPK trong thí nghiệm 

Nghiệm thức 

30 ngày SKĐT 45 ngày SKĐT 60 ngày SKĐT 

Tỷ lệ N:P:K 

2:1:1 2:1:3 1:1:3 

1 0,5 0,5 0,5 

2 0,75 0,75 0,75 

3 1,0 1,0 1,0 

4 1,25 1,25 1,25 

SKĐT: Sau khi đậu trái 

Hóa chất dùng trong thí nghiệm: 

Phân đạm (46-0), phân lân (18-46-0) do 

Nga sản xuất và phân kali (dạng 

K2SO4 50%) do Israel sản xuất, phân hữu cơ 

3.5-2-2 Yara International ASA công ty hóa 

chất của Na Uy sản xuất, thuốc trừ sâu, 

Boron, Azoxytrobin, Emamectin 

benzoate,... Tất cả các loại phân bón dùng 

trong thí nghiệm ở dạng phân đơn, sau đó 

trộn theo tỷ lệ của từng nghiệm thức (công 

thức 2:1:1 có 20%N:10%P2O5:10%K2O, 

công thức 2:1:3 có 

20%N:10%P2O5:30%K2O, công thức 1:1:3 

có 10%N:10%P2O5:30%K2O). Khối lượng 

phân bón được tính bằng đơn vị kg/cây/lần. 

Thu mẫu lá và mẫu đất vào thời điểm 

thu hoạch. Lấy lá vị trí thứ 2 và thứ 3 từ 

ngoài đến vào theo từng nghiệm thức, lá lấy 

về rửa sạch, sấy khô ở 600C và xay nhuyễn 

để tiến hành phân tích. Mẫu đất được lấy ở 

vị trí cách mặt đất 20 cm bằng khoan lấy 

mẫu chuyên dụng (mỗi cây lấy 4 vị trí và 

trộn đều lại). Các chỉ tiêu, phương pháp 

phân tích mẫu đất và lá bao gồm: phân tích 

hàm lượng đạm tổng số (TCVN 

10034:2013), lân tổng số (TCVN 

8940:2011) lân dễ tiêu (TCVN 5256:2009), 

kali trao đổi (TCVN 9917:2013), kali tổng 

số (phương pháp hấp thu nguyên tử bước 

sóng 766,5 nm), can-xi (phương pháp hấp 

thu nguyên tử bước sóng 422,5 nm) và ma-

giê (phương pháp hấp thu nguyên tử bước 

sóng 285,2 nm).  

Thu mẫu trái: Thu ngẫu nhiên 5 

trái/cây để phân tích (thu hoạch khi trên cây 

có trái đầu tiên chín), mẫu trái được vận 

chuyển và để chín tự nhiên ở điều kiện nhiệt 

độ phòng thí nghiệm (28-300C), sau 2-3 

ngày trái sẽ bắt đầu chín và tiến hành phân 

tích chỉ tiêu. Phân tích khối lượng (KL) trái 

(cân lần lượt 5 trái ở mỗi cây và lấy giá trị 

trung bình), tỷ lệ KL vỏ/KL trái (KL vỏ/KL 

trái*100), tỷ lệ KL thịt/KL trái (KL thịt/KL 

trái*100), tỷ lệ KL hạt/trái (KL hạt/KL 

trái*100), Năng suất trái (kg/cây) (KL trung 

bình của 5 trái/cây*số trái), năng suất lý 

thuyết (tấn/ha) (năng suất trái*200/1000 với 

200 là số cây/1 ha, 1000 là chuyển đổi từ 

kg/ha sang tấn/ha). Phân tích chất lượng 

trái: Phân tích hàm lượng tinh bột theo 

phương pháp của Comb và cs. (1987), 

đường tổng số theo phương pháp phenol-

sulfuric (Dubois và cs., 1956), tổng số chất 

rắn hòa tan-TSS, độ Brix (máy khúc xạ 

Atago), hàm lượng nước (10 - khối lượng 

mẫu sấy còn lại)/100. Phân tích hiện tượng 

RLSL: Tỷ lệ múi bị rối loạn sinh lý (múi bị 

rối loạn sinh lý/tổng số múi*100), tỷ lệ múi 

bị cứng cơm và mất màu (múi bị cứng cơm 

và mất màu/tổng số múi*100), tỷ lệ múi 

cứng cơm (múi bị cứng cơm/tổng số 

múi*100), tỷ lệ múi cháy múi (múi bị cháy 

múi/tổng số múi*100).  

Xử lý số liệu: Phân tích phương sai 

(ANOVA) để phát hiện sự sai khác có ý 

nghĩa thống kê giữa các giá trị trung bình 

của các nghiệm thức khi kiểm định Duncan. 

Yếu tố khí tượng thủy văn trong thời 

gian thực hiện nghiên cứu: Trong giai đoạn 

từ khi xử lý ra hoa đến giai đoạn ra hoa thì 

thời tiết rơi vào mùa nắng nên thích hợp cho 

sự ra hoa. Thời gian từ khi ra hoa đến hoa 

nở và thu hoạch cũng rơi vào mùa nắng 

(Hình 1).  
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Kỹ thuật xử lý phân bón lá đảm bảo 

tỷ lệ đậu trái: Phun can-xi (1%) kết hợp với 

Bo (100 ppm) vào các thời điểm 14, 7 ngày 

trước khi hoa nở, hoa nở rộ và 7 ngày sau 

khi hoa nở để đảm bảo được tỷ lệ đậu trái. 

Giai đoạn gần thu hoạch bắt đầu xuất hiện 

mưa nhưng lượng mưa dưới 100 mm nên 

không ảnh hưởng đến thí nghiệm. Vì vậy, 

sự tác động bất lợi từ môi trường là đồng 

loạt giữa các nghiệm thức nên vẫn đảm bảo 

được sự đồng nhất các yếu tố phi thí nghiệm 

giữa các nghiệm thức với nhau.

 
 

 

Hình 1. Số liệu khí tượng trong thời gian thí nghiệm. (A): Lượng mưa và ẩm độ; (B): Nhiệt độ 

(Nguồn: Trạm khí tượng thủy văn Thành phố Cần Thơ) 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN  

3.1. Tỷ lệ ra hoa và tỷ lệ đậu trái 

Bảng 2 cho thấy, tỷ lệ ra hoa và tỷ lệ 

đậu trái giữa các nghiệm thức khá đồng đều 

và sự khác nhau không có ý nghĩa thống kê. 

Điều này cho thấy rằng, bón phân NPK liều 

lượng khác nhau trong giai đoạn phát triển 

trái đã không ảnh hưởng đến tỷ lệ ra hoa và 

tỷ lệ đậu trái của giống sầu riêng Musang 

King 7 năm tuổi, tại huyện Phong Điền, 

Thành phố Cần Thơ. Tỷ lệ ra hoa (91,9 - 

93,4%) và tỷ lệ đậu trái (90,9-91,6) của 

giống sầu riêng Musang King 7 năm tuổi 

giữa các nghiệm thức khá cao. Trong khi tỷ 

lệ đậu trái trên giống sầu riêng Ri 6 chỉ là 

82% (Trần Văn Hâu và cs., 2019) và sầu 

riêng Bí Rợ hạt lép chỉ là 87% (Trần Văn 

Hâu và cs., 2020). 

Bảng 2. Ảnh hưởng của liều lượng phân NPK đến tỷ lệ ra hoa và tỷ lệ đậu trái sầu riêng Musang King  

Nghiệm thức Tỷ lệ ra hoa (%) Tỷ lệ đậu trái (%) 

1 93,4 90,9 

2 91,9 90,9 

3 92,7 91,3 

4 92,1 91,6 

Mức ý nghĩa ns ns 

CV (%) 2,49 2,40 

ns: khác biệt không có ý nghĩa thống kê. 

3.2. Hàm lượng đạm, lân và kali trong 

đất 

Bảng 3 cho thấy, hàm lượng đạm 

tổng số trong đất thời điểm sau thu hoạch 

giữa các nghiệm thức khác biệt có ý nghĩa 

qua phân tích thống kê ở mức ý nghĩa α = 

1%. Giá trị đạm tổng số của nghiệm thức 4 

là 0,16% sai khác có ý nghĩa thống kê với 

hàm lượng đạm tổng số của nghiệm thức 1 

và 2 nhưng không sai khác so với nghiệm 

thức 3. Hàm lượng lân dễ tiêu (27,6 - 33,1 

mg/kg) và kali trao đổi (36,2-38,3 mg/kg) 

trong đất thời điểm sau thu hoạch giữa các 

nghiệm thức không sai khác có ý nghĩa 
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thống kê. Theo thang đánh giá đặc tính đất 

của Metson (1961) thì hàm lượng đạm tổng 

số trong đất sau thu hoạch trong thí nghiệm 

nằm ở mức trung bình, hàm lượng lân dễ 

tiêu và kali trao đổi năm ở mức thấp. Theo 

nghiên cứu của Tan và cs. (2024) trên cây 

sầu riêng Musang King, cũng ghi nhận hàm 

lượng đạm, lân dễ tiêu và kali trong đất 

không thay đổi trên cùng một địa hình mà 

thay đổi theo vùng trồng cao và vùng trồng 

thấp.   

Bảng 3. Hàm lượng N, P, K trong đất thời điểm sau thu hoạch trái sầu riêng Musang King  

Nghiệm thức Nts (%) Pdt (mg/kg) Ktđ (mg/kg) 

1 0,13b 31,5 37,9 

2 0,13b 27,6 38,3 

3 0,14ab 33,1 36,2 

4 0,16a 29,9 36,7 

Mức ý nghĩa ** ns ns 

CV (%) 8,79 19,8 15,5 

ns: khác biệt không có ý nghĩa thống kê; **: khác biệt ở mức ý nghĩa 1%; trung bình trong cùng một 

cột có chữ cái khác nhau thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa ở mức 1%. 

3.3. Hàm lượng đạm, lân, kali, can-xi và 

ma-giê trong lá 

Bảng 4 cho thấy, hàm lượng đạm 

tổng số (2,14-2,27%), lân tổng số (0,18-

0,21%), kali tổng số (0,95-1,21%), can-xi 

(1,35-1,43%) và ma-nhê (0,36-0,40%) 

trong lá thời điểm sau thu hoạch giữa các 

nghiệm thức khác biệt không có ý nghĩa 

thống kê. Nghiên cứu của Ashari và cs. 

(2019) cho thấy, hàm lượng đạm tổng số 

trong lá sầu riêng nằm trong khoảng 1,97-

2,30% và hàm lượng lân trong lá dao động 

từ 0,15-0,25% (Phanomsophon và cs., 

2022). Một nghiên cứu khác của 

Povarodom và Chautupote (2002) cũng cho 

rằng, hàm lượng kali (0,25-1,50%), hàm 

lượng Can-xi (1,70-2,50%) và hàm lượng 

Mg trong lá từ 0,25-0,50%. Như vậy, kết 

quả nghiên cứu về hàm lượng đạm tổng số, 

lân tổng số, kali tổng số, Can-xi và Ma-giê 

trong lá là phù hợp. 

Bảng 4. Hàm lượng N, P, K, Ca và Mg trong lá thời điểm sau thu hoạch trái sầu riêng Musang King  

Nghiệm thức Nts (%) Pts (%) Kts (%) Ca (%) Mg (%) 

1 2,14 0,18 0,96 1,43 0,38 

2 2,17 0,18 0,97 1,37 0,36 

3 2,23 0,19 0,95 1,41 0,40 

4 2,27 0,21 1,21 1,35 0,38 

Mức ý nghĩa ns ns ns ns ns 

CV (%) 5,27 11,7 18,1 6,24 13,2 

ns: khác biệt không có ý nghĩa thống kê. 

3.4. Thành phần khối lượng trái 

Bảng 5 cho thấy, khối lượng (KL) trái 

giữa các nghiệm thức bón phân khác nhau 

khác biệt có ý nghĩa thống kê ở α= 1%. Tỷ 

lệ KL vỏ/KL trái (69,0-71,4%), tỷ lệ KL 

thịt/KL trái (23,3-24,7%) và tỷ lệ KL hạt/ 

KL trái (4,5-7,4%) không khác biệt qua 

phân tích thống kê giữa các nghiệm thức 

bón phân khác nhau. Nghiệm thức 4 có khối 

lượng trái là 2.313 g không khác biệt so với 

nghiệm thức 3 (2.273 g) và nghiệm thức 2 

(2.220 g) nhưng khác biệt có ý nghĩa với 

nghiệm thức 1 (2.126 g). Bón phân NPK 

liều lượng 0,5 kg (nghiệm thức 1) ở thời 

điểm 30, 45 và 60 ngày sau khi đậu trái 

(NSKĐT) có khối lượng trái nhỏ hơn bón ở 

liều lượng 1,0 kg và 1,25 kg.  Kết quả thí 

nghiệm cho thấy, bón phân NPK liều lượng 
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0,5 kg/cây/lần sẽ cho khối lượng trái nhỏ, 

nhưng khi bón phân NPK liều lượng cao 

(1,0 và 1,25 kg/cây/lần) không làm thay đổi 

khối lượng trái. Nghiệm thức 2 (bón 0,75 

kg/cây/lần) cho năng suất tối ưu về khối 

lượng trái.  

Bảng 5. Ảnh hưởng của liều lượng phân NPK đến thành phần khối lượng trái sầu riêng Musang King  

Nghiệm 

thức 

KL trái 

(g) 

Tỷ lệ KL vỏ/KL trái 

(%) 

Tỷ lệ KL thịt/ KL trái 

(%) 

Tỉ lệ KL hạt/KL trái 

(%) 

1 2.126b 70,8 24,7 4,5 

2 2.220ab 69,0 24,1 6,9 

3 2.273a 71,4 23,4 5,2 

4 2.313a 69,3 23,3 7,4 

Mức ý nghĩa ** ns ns ns 

CV (%) 4,29 1,41 1,70 14,7 

ns: khác biệt không có ý nghĩa thống kê; **: khác biệt ở mức ý nghĩa 1%; trung bình trong cùng một 

cột có chữ cái khác nhau thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa ở mức 1%; KL: Khối lượng. 

3.5. Năng suất và các yếu tố cấu thành 

năng suất 

Bảng 6 cho thấy năng suất trái sầu 

riêng và các yếu tố cấu thành năng suất sầu 

riêng. Số trái/cây giữa các nghiệm thức 

không khác nhau có ý nghĩa qua phân tích 

thống kê, số trái trên cây giữa các nghiệm 

thức dao động từ 42,0-43,6 trái/cây. Năng 

suất trái (kg/cây) và năng suất lý thuyết 

(tấn/ha) khác biệt có ý nghĩa qua phân tích 

thống kê ở mức α = 5%. Nghiệm thức 4 có 

năng suất không có khác biệt so với nghiệm 

thức 2 và 3 nhưng khác biệt có ý nghĩa so 

với nghiệm thức 1. Nghiệm thức 4 (97,1 

kg/cây), nghiệm thức 3 (99,0 kg/cây) và 

nghiệm thức 2 (95,4 kg/cây) bón 1,25 kg; 

1,0 kg và 0,75 kg theo thứ tự, nghiệm thức 

1 bón 0,5 kg/cây/lần cho năng suất thấp 

(89,7 kg/cây). Số trái giữa các nghiệm thức 

khác biệt không có ý nghĩa qua phân tích 

thống kê nhưng năng suất trái ở các nghiệm 

thức lại có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê, 

có thể là do khối lượng trái có sự khác biệt 

(Bảng 5). Theo Trần Văn Hâu (2024) để cây 

sầu riêng tạo ra năng suất 40 tấn/ha thì cần 

phải cung cấp cho mỗi cây 0,54 kg N, 0,14 

kg P2O5, 1,14 kg K2O. Như vậy, khi bón 

phân NPK liều lượng 0,75-1,25 kg/cây sẽ 

cho năng suất cao hơn. 

Bảng 6. Ảnh hưởng của liều lượng phân NPK năng suất sầu riêng Musang King  

Nghiệm thức Số trái/cây 
Năng suất trái 

(kg/cây) 
Năng suất lý thuyết (tấn/ha) 

1 42,2 89,7b 18,0b 

2 43,0 95,4a 19,1ab 

3 43,6 99,0a 19,8a 

4 42,0 97,1a 19,4a 

Mức ý nghĩa ns * * 

CV (%) 5,38 4,57 4,57 

ns: khác biệt không có ý nghĩa thống kê; *: khác biệt ở mức ý nghĩa 5%; trung bình trong cùng một 

cột có chữ cái khác nhau thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa ở mức 5%. 

3.6. Chất lượng trái 

Bảng 7 cho thấy hàm lượng đường 

tổng số giữa các nghiệm thức có sự khác 

biệt có ý nghĩa thống kê ở mức α = 5%. Hàm 

lượng tinh bột giữa các nghiệm thức khác 

nhau có ý nghĩa thống kê ở mức α = 1%. Ở 

nghiệm thức 4 có hàm lượng đường tổng số 

12,2%, thấp hơn có ý nghĩa thống kê so với 

tất cả các nghiệm thức còn lại; trong khi đó 

lại có hàm lượng tinh bột 12,9% cao hơn 

nghiệm thức 1 nhưng không khác biệt với 

nghiệm thức 2 và 3. Có thể thấy rằng, khi 

bón NPK với liều lượng càng cao tại thời 

điểm phát triển trái sẽ làm tăng hàm lượng 
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tinh bột nhưng sẽ làm giảm quá trình thủy 

phân tinh bột thành đường và ngược lại. 

Ketsa và Daengkant (1998) cho rằng, quá 

trình giảm của hàm lượng tinh bột tỷ lệ 

thuận với sự mềm cơm của trái và sự giảm 

hàm lượng tinh bột trong cơm đã thúc đẩy 

sự mềm cơm của trái trong quá trình chín 

(Finney và cs., 1967). Thiếu kali dẫn đến 

giảm tích lũy carbohydrate hòa tan và giảm 

mức độ tinh bột (Läuchli và Pflüger, 1978). 

Pakcharoen và cs. (2008) cho rằng, sự tích 

tụ tinh bột giữa các hộc múi trong cùng một 

trái không đồng đều. Trong cùng một lớp vỏ 

trái, sự tích lũy tinh bột cũng không phân bố 

đều, hàm lượng carbohydrat càng thấp thì tỷ 

lệ RLSL càng cao (Siriphanich, 2002). Bên 

cạnh đó, hàm lượng kali cao sẽ hoạt động 

của các enzyme xúc tác quá trình chuyển 

hóa tinh bột thành đường, từ đó gây hiện 

tượng RLSL trên trái sầu riêng (Suelter, 

1970).  

Hàm lượng nước (có giá trị 47,7-49,2 

%), hàm lượng chất rắn hòa tan (22,4- 

23,0%) và độ Brix (33,0-33,2%) không có 

sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa các 

nghiệm thức. Nghiên cứu của Võ Minh Thứ 

và cs. (2022) cùng cho biết độ Brix trong 

trái sầu riêng thay đổi tùy thuộc vào giống, 

điều kiện canh tác và thời điểm thu hoạch. 

Liều lượng phân bón NPK khác nhau không 

ảnh hưởng đến hàm lượng chất rắn hòa tan 

(TSS) và hàm lượng nước và độ Brix trong 

trái sầu riêng Musang King thời điểm thu 

hoạch. 

Bảng 7. Ảnh hưởng của liều lượng phân NPK chất lượng trái sầu riêng Musang King  

Nghiệm thức 
Đường tổng 

số (%) 

Tinh bột 

(%) 

Hàm lượng 

nước (%) 

Tổng số chất 

rắn hòa tan (%) 
Độ Brix (%) 

1 13,3a 11,6b 49,2 23,0 33,0 

2 13,1a 12,1ab 47,7 22,6 33,2 

3 12,9a 11,9ab 49,1 22,4 33,0 

4 12,2b 12,9a 48,6 22,4 33,0 

Mức ý nghĩa * ** ns ns ns 

CV (%) 3,88 3,99 4,18 2,40 5,25 

ns: khác biệt không có ý nghĩa thống kê; **, *: khác biệt ở mức ý nghĩa 1% và 5%; trung bình trong 

cùng một cột có chữ cái khác nhau thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa ở mức 1% và 5%. 

3.7. Hiện tượng rối loạn sinh lý 

Bảng 8 cho thấy, ảnh hưởng của liều 

lượng phân NPK đến hiện tượng rối loạn 

sinh lí sầu riêng Musang King trong năm 

2024. Bón phân NPK với liều lượng khác 

nhau trong giai đoạn phát triển trái có ảnh 

hưởng đến hiện tượng RLSL trái sầu riêng 

Musang King. Tất cả các chỉ tiêu về RLSL 

(như tỷ lệ trái có RLSL, múi bị RLSL, múi 

bị cứng cơm và mất màu, múi bị cứng cơm, 

múi bị cháy múi) có sự khác nhau giữa các 

nghiệm thức, có ý nghĩa thống kê ở mức α 

= 1% và 5%. Ở nghiệm thức 4 có tỷ lệ trái 

bị RLSL/tổng số trái quan sát là 24%; tỷ lệ 

múi bị RLSL 23,6%; tỷ lệ cứng cơm và mất 

màu 14,1%; tỷ lệ múi bị cứng cơm 8,0% và 

múi bị cháy múi 1,6% là cao nhất so với tất 

cả các nghiệm thức còn lại. Riêng bón phân 

NPK ở liều lượng 0,5 kg (nghiệm thức 1) và 

0,75 kg/cây/lần (nghiệm thức 2) không ghi 

nhận hiện tượng cháy múi. 
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Bảng 8. Ảnh hưởng của liều lượng phân NPK đến hiện tượng rối loạn sinh lí sầu riêng Musang King  

Nghiệm thức 

TL trái có  

biểu hiện 

RLSL/tổng số 

trái quan sát 

(%) 

TL múi bị 

RLSL/tổng 

số múi/trái 

(%) 

TL múi bị cứng 

cơm và mất 

màu/tổng số múi 

(%) 

TL múi cứng 

cơm/tổng số 

múi (%) 

TL múi bị 

cháy múi/ 

tổng số múi 

(%) 

1 8,0c 14,4b 11,3b 3,1b 0,0b 

2 12,0bc 13,4b 10,1b 3,3b 0,0b 

3 16,0b 18,9ab 9,3b 6,6a 3,0a 

4 24,0a 23,6a 14,1a 8,0a 1,6a 

Mức ý nghĩa * * ** ** ** 

CV (%) 5,58 3,15 3,81 7,04 6,12 

ns: khác biệt không có ý nghĩa thống kê; **, *: khác biệt ở mức ý nghĩa 1% và 5%; trung bình trong 

cùng một cột có chữ cái khác nhau thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa ở mức 1% và 5%;  

TL: tỷ lệ; RLSL: Rối loạn sinh lý. 

Nhìn chung, khi bón phân NPK với 

liều lượng cao hơn (1,0 và 1,25 kg/cây/lần) 

sẽ cho tỷ lệ RLSL cao hơn, khi bón ở liều 

lượng thấp hơn (0,5 - 0,75 kg/cây/lần) sẽ 

cho tỷ lệ RLSL thấp hơn. Tuy nhiên, qua kết 

quả năng suất ở Bảng 6 cho thấy bón phân 

NPK với liều lượng 0,75, 1,0 và 1,25 

kg/cây/lần đều cho năng suất cao hơn bón ở 

mức thấp nhất là 0,5 kg/cây/lần. Mục đích 

của nghiên cứu là tìm ra được liều lượng 

phân NPK thích hợp bón cho cây sầu riêng 

Musang King để tăng năng suất và giảm 

hiện tượng RLSL. Từ các kết quả nghiên 

cứu và những phân tích ở trên bón phân 

NPK với liều lượng 0,75 kg/cây/lần (NPK 

2:1:1 thời điểm 30 NSKĐT, 2:1:3 thời điểm 

45 NSKĐT và 1:1:3 thời điểm 60 NSKĐT) 

là đề xuất phù hợp để tăng năng suất và 

giảm hiện tượng RLSL của giống sầu riêng 

Musang King, 7 năm tuổi trong vụ thuận. 

Nghiên cứu của Megel và Kirkby (2001) 

cho rằng, đạm là thành phần chính của các 

amino acid tạo thành protein, khi trái chín 

protein bị phân hủy dẫn đến biến đổi cấu 

trúc tế bào, thúc đẩy quá trình chín của trái. 

Tuy nhiên, nếu bón quá nhiều đạm vào giai 

đoạn 8-12 NSKĐT gây ức chế quá trình 

phân hủy protein ảnh hưởng quá trình chín 

và tỷ lệ RLSL (Nanthachai, 1994). Kali ảnh 

hưởng đến việc tích lũy carbohydrate, thiếu 

kali sẽ làm giảm tích lũy carbohydrate hòa 

tan và giảm tinh bột (Läuchli và Pflüger, 

1978). Bên cạnh đó, thời điểm mang trái 

bón tỷ lệ kali cao sẽ tăng hoạt động của 

enzyme xúc tác quá trình chuyển hóa tinh 

bột thành đường, từ đó làm giảm hiện tượng 

RLSL trên trái sầu riêng (Suelter, 1970). 

Bón tỷ lệ phân NPK thích hợp sẽ làm giảm 

hiện tượng RLSL (Phanomsophon và cs., 

2022).  

Như vậy, tất cả các liều lượng bón 

phân với liều lượng NPK khác nhau trong 

giai đoạn phát triển trái có ảnh hưởng đến 

năng suất và chất lượng sầu riêng Musang 

King. Khi bón liều lượng cao ở tất cả các 

thời điểm sẽ cho năng suất cao, nhưng cũng 

làm tăng tỷ lệ RLSL (18,9-23,6%). Do đó, 

nếu giảm hàm liều lượng phân NPK từ 25-

40% sẽ không làm giảm năng suất nhưng sẽ 

làm giảm hiện tượng RLSL (nghiệm thức 

2). 

4. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 

4.1. Kết luận 

Liều lượng phân NPK bón trong giai 

đoạn phát triển trái có ảnh hưởng đến khối 

lượng trái, năng suất trái và chất lượng trái 

sầu riêng Musang King trong vụ thuận. Bón 

phân NPK liều lượng 1,0-1,25 kg/cây/lần 

làm tăng khối lượng trái, nhưng cũng đồng 

thời làm tăng hiện tượng rối loạn sinh lý. 

Bón phân NPK liều lượng 0,75 kg/ cây/lần 
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(tỷ lệ NPK 2:1:1 thời điểm 30 NSKĐT, 

2:1:3 thời điểm 45 NSKĐT và 1:1:3 thời 

điểm 60 NSKĐT) làm giảm hiện trái bị 

RLSL từ 25-50%. Bón 0,75 kg/cây/lần có tỷ 

lệ RLSL cơm trái thấp, không bị cháy múi 

nên đạt năng suất và chất lượng cao hơn bón 

các liều lượng 0,50 kg/cây/lần; 1,0-1,25 

kg/cây/lần  

4.2. Đề xuất 

Có thể bón phân NPK cho sầu riêng 

Musang King 7 năm tuổi theo tỷ lệ 2:1:1 (30 

NSKĐT), tỷ lệ 2:1:3 (45 NSKĐT), tỷ lệ 

1:1:3 (60 NSKĐT) với liều lượng 0,75 

kg/cây/lần để đạt được năng suất cao, giảm 

hiện tượng rối loạn sinh lý trong vụ thuận. 
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